
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

I
Danh mục định mức ban hành mới (đơn giá theo Bảng số 2 - Quyết định số 1113/QĐ-
BXD ngày 08/08/2018)

1 Công tác thả đá hộc chân đê, kè bằng máy đào (hoặc cẩu)
2 Công tác sơn vạch kẻ đường (vạch giảm tốc) dày 6mm

3 Công tác lắp đặt bó vỉa vỉa hè, bó vỉa dải phân cách đường giao thông bằng đá granite

4 Công tác đào bóc mặt đường bê tông xi măng
5 Công tác lắp đặt khe co giãn mặt cầu dạng ray thép
6 Công tác lát vỉa hè bằng đá granit
7 Công tác xây mặt bằng, mái dốc bằng đá chẻ 15x20x25
8 Công tác vá mặt đường bằng carboncor asphalt
9 Công tác xây tường sử dụng gạch bê tông không nung kích thước 9x13x20cm

10 Công tác xây tường sử dụng gạch bê tông không nung kích thước 5,5x9x20cm
11 Công tác đo vẽ bình đồ tuyến

II
Danh mục định mức xây dựng rà soát, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp so với định 
mức xây dựng đã ban hành trước đó 

1 Công tác xây tường sử dụng gạch bê tông không nung kích thước 9x15x30cm
2 Công tác xây tường sử dụng gạch bê tông không nung kích thước 14x15x30cm
3 Công tác xây tường sử dụng gạch bê tông không nung kích thước 19x15x30cm
4 Xây tường thẳng gạch ống 6 lỗ cốt liệu xi măng 9,5x13,5x20cm, dày <=10cm
5 Xây tường thẳng gạch ống 6 lỗ cốt liệu xi măng 9,5x13,5x20cm, dày >10cm
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